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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SYT 
             

         Bắc Ninh, ngày  27   tháng 5 năm 2026 
 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15; Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế Bắc Ninh thông báo tiếp nhận đăng tải danh 

sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh của các cơ sở sau đây: 

1. Bệnh viện đa khoa Bố Hạ, mã hồ sơ H05-21- 260525-180050; danh sách 

nhân sự kê khai ngày 25/5/2026. 

2. Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân, mã hồ sơ H05-21- 260525-180044; danh 

sách nhân sự kê khai ngày 25/5/2026. 

3. Bệnh viện Y học cổ truyền Nhân Đức, mã hồ sơ H05-21- 260525-180002; 

danh sách nhân sự kê khai ngày 23/5/2026. 

4. Bệnh viện đa khoa Yên Thế, mã hồ sơ H05-21- 260525-180020; danh sách 

nhân sự kê khai ngày 22/5/2026. 

5. Phòng khám đa khoa Kim Thuận 2, mã hồ sơ H05-21- 260525-180024, 

danh sách nhân sự kê khai ngày 25/5/2026. 

6. Phòng khám đa khoa Việt Sing, mã hồ sơ H05-21- 260525-180038, danh 

sách nhân sự kê khai ngày 25/5/2026. 

7. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị, mã hồ sơ H05-21- 260526-180027, danh 

sách nhân sự kê khai ngày 26/5/2026. 

8. Trạm Y tế Tiên Lục, mã hồ sơ H05-21- 260525-180007, danh sách nhân 

sự kê khai ngày 25/5/2026. 

(Có danh sách chi tiết gửi kèm) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện đăng ký hành nghề (ĐKHN): 

- Người đứng đầu, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của thông tin ĐKHN, việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp người hành nghề thôi việc mà 

chưa có người thay thế phải tạm dừng cung cấp dịch vụ KBCB tương ứng, nếu 

không bố trí được người thay thế phải thực hiện điều chỉnh GPHĐ theo quy định. 

Thiêt lập lưu trữ đầy đủ hồ sơ ĐKHN theo từng thời điểm ĐKHN (văn bằng chứng 

chỉ chuyên môn, hợp đồng lao động, phân công chuyên môn, tài liệu minh chứng 

đáp ứng điều kiện hành nghề). 
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- Người hành nghề chịu trách nhiệm về tính hợp pháp thông tin ĐKHN cung 

cấp, có mặt hành nghề trực tiếp tại cơ sở, không ĐKHN nhiều cơ sở trùng thời gian, 

không cho thuê/mượn Giấy phép hành nghề. 

- Việc ĐKHN thực hiện theo nguyên tắc cơ sở khám bệnh chữa bệnh tự kê 

khai, tự chịu trách nhiệm đảm bảo phù hợp với phạm vi họat động chuyên môn cơ 

sở được cấp phép. Trường hợp phát hiện thông tin ĐKHN không đúng quy định sẽ 

bị xử lý theo quy định. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở biết, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 

 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 



2. Đăng ký kinh doanh: số…. cấp lần thứ….., ngày...nơi cấp….. , địa chỉ trụ sở…

7. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: Theo giấy phép hoạt động số 756/BN-GPHĐ ngày cấp 10/01/2026 do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp

8. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số người hành nghề (Cũ + mới): 37; Số người hành nghề bổ sung: 0; Người hành nghề cũ điều chỉnh thông tin: 0; Thôi hành nghề: 00

TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/chứng 

nhận, năm cấp (3)

Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở (6)
Vị trí chuyên môn (7)

Chức danh 

quản lý (8)

Khoa/bộ phận 

chuyên môn (9)

Thời điểm tiếp 

nhận (mục A) hoặc 

thôi việc (mục B) 

Thông tin 

ĐKHN tại cơ sở 

khác (11)

I. Trạm y tế Tiên Lục

1 Nguyễn Văn Nam

Bằng Chuyên khoa I 

Chẩn đoán hình ảnh cấp 

năm 2025

Bằng Bác sĩ đa khoa cấp 

năm 2008

Bằng Y sĩ cấp năm 1998

0002729/BG-

CCHN, cấp ngày 

26/5/2014

Khám bệnh, chữa bệnh nội

khoa, không làm thủ thuật nội

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ - Người chịu trách

nhiệm chuyên môn kỹ thuật

của cơ sở (thay đồng chí

Đồng Văn Nghinh là người

chịu trách nhiệm CMKT

TYT Tiên Lục trước đây)

Phó giám 

đốc, phụ 

trách trạm 

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026

Khám bệnh, 

chữa bệnh từ 

17h-22h từ 

thứ 2 đến thứ 

6, từ 7h-22h 

thứ 7, chủ 

nhật hàng 

tuần tại 

Phòng khám 

Nội tổng hợp, 

địa chỉ: Thôn 

Đồng Quang, 

xã Tiên Lục, 

tỉnh Bắc Ninh

2 Đồng Văn Nghinh 

Bằng bác sỹ đa khoa cấp 

năm 2001.Bằng y sỹ đa 

khoa cấp 1994

0003348/BG-

CCHN,

cấp ngày

13/02/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ

Trưởng khoa 

Dược, thiết 

bị y tế, cận 

lâm sàng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/02/2026 Không

3
Đặng Thị Thúy

Phượng

Bằng bác sỹ đa khoa cấp 

năm 2013.Bằng y sỹ sản 

nhi cấp 1998

006205/BG-

CCHN, cấp ngày

26/05/2017

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ

Phó trưởng 

khoa Phòng 

bệnh, ATTP

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 Không

4 Trần Thị Duyên 

Bằng đại học điều dưỡng 

cấp năm 2020, Bằng 

trung cấp điều dưỡng cấp 

năm 2007

0003382/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ

nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 Không

UBND XÃ TIÊN LỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ TIÊN LỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Lục, ngày 25 tháng 05 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ TIÊN LỤC

3. Giấy phép hoạt động KBCB: Trạm Y tế Tiên Lục có số GPHĐ số 756/BN-GPHĐ cấp ngày 10/01/2026, địa chỉ hoạt động: Thôn Kép, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần

Điểm Trạm Y tế Mỹ Hà thuộc Trạm Y tế Tiên Lục có GPHĐ số 765/BN-GPHĐ cấp ngày 04/02/2026, địa chỉ hoạt động: Thôn Đồi, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Nam, số căn cước công dân: 024077017955, trình độ: Bác sĩ CKI Chẩn đoán hình ảnh, điện thoại 0978858897

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Văn Nam; số căn cước công dân  024077017955; CCHN số 0002729/BG-CCHN ngày 26/05/2014. PVHN: Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật nội khoa; Điện thoại: 0978858897
6. Thông tin người lập biểu: Nguyễn Thị Hải Yến, phòng Hành chính, tài chính, nhân sự, Điện thoại: 0921592828



5 Nguyễn Thị Quyên

Bằng Đại học điều dưỡng 

cấp năm 2010, Bằng 

trung cấp điều dưỡng cấp 

năm 2003

002156/BG-

CCHN, cấp ngày

16/12/2013

Quy định tại Quyết định số

41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ

nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 Không

6 Đồng Thị Thê
Bằng Trung cấp y sĩ sản 

nhi cấp năm 1992

0003725/BG-

CCHN, cấp ngày

16/4/2015

Khám chữa bệnh hệ Sản - Nhi

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 không

7 Nguyễn Thị Châm

Bằng Cao đẳng danh hiệu 

cử nhân thực hành Hộ 

sinh cấp năm 2020, bằng 

Hộ sinh trung cấp năm 

2005

0003726/BG-

CCHN, cấp ngày

16/04/2015

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT- BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Hộ sinh

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 Không

8 Đồng Thị Ngọc
Bằng cử nhân đại học cấp 

năm 2016

007110/BG-

CCHN, cấp ngày

21/01/2019

Chuyên khoa Xét nghiệm

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Kỹ thuật y

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 không

9 Nguyễn Thị Hạnh 

Bằng Đại học điều dưỡng 

cấp năm 2021, Bằng 

trung cấp điều dưỡng cấp 

năm 2008 

0003347/BG-

CCHN,

cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ - BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/02/2026 không

10 Hoàng Thị Nam 
Bằng Cao đẳng điều 

dưỡng cấp năm 2019

005956/BG-

CCHN, cấp ngày

30/12/2016

Quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/02/2026 không

11
Nguyễn Thị Mai

Hương 

Bằng y sỹ sản nhi cấp 

năm 1993

0003349/BG-

CCHN,

cấp ngày

13/02/2015

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Sản- Nhi

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/02/2026 không

12 Ong Xuân Trường Bằng y sỹ cấp năm 2009

005751/BG-

CCHN,

cấp ngày

18/10/2016

Quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số , tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/02/2026 Không

13 Thân Thị Hiền 

Bằng Cao đẳng danh hiệu 

cử nhân thực hành Hộ 

sinh cấp năm 2020, Bằng 

Hộ sinh trung cấp năm 

2001

0003350/BG-

CCHN,

cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT- BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Hộ sinh

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/02/2026 không



14 Nguyễn Thị Trang
Bằng Cao đẳng điều 

dưỡng cấp năm 2012

006720/BG-

CCHN, cấp ngày

28/02/2018

Quy định tại thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật y.

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

01/01/2026 không

15 Nguyễn Đình Khánh

Bằng bác sỹ đa khoa cấp 

năm 2012. Bằng y sỹ vệ 

sinh phòng dịch cấp 1999

006204/BG-

CCHN, cấp ngày 

26/06/2017

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ

Trưởng khoa 

Khám bệnh, 

chữa bệnh

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

16 Trần Thị Anh

Bằng bác sỹ đa khoa cấp 

năm 2016. 

Bằng y sỹ y học cổ truyền 

cấp năm 2002

007500/BG-

CCHN, cấp ngày

20/01/2020 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ

Phó trưởng 

khoa Khám 

bệnh, chữa 

bệnh

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

17 Bùi Đình Tuấn

Bằng Đại học điều dưỡng 

cấp năm 2021, Bằng 

trung cấp điều dưỡng cấp 

năm 2007

000877/BN-

GPHN, cấp ngày

13/11/2025

Điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

18 Đồng Thị Xuyên
Bằng Y sỹ sản nhi cấp 

năm 1992

0003401/BG-

CCHN, cấp

ngày 13/02/2015

Khám chữa bệnh hệ Sản - Nhi

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 không

19 Dương Thị Hằng

Bằng tốt nghiêp cao đẳng 

danh hiệu cử nhân thực 

hành hộ sinh , cấp năm 

2021, bồi dường theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh , cấp năm 

2022, Bằng tốt nghiệp y 

sy sản nhi cấp năm 1992

0003340/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015 

Khám chữa bệnh hệ Sản - Nhi

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

20 Giáp Văn Huệ

Bằng Bác sỹ Đa khoa cắp 

năm 2002,Bằng Y sỹ sản 

nhi cấp năm 1990, Giấy 

chứng nhận Siêu âm tổng 

quát cấp năm 2010

0003342/BG-

CCHN, cấp 

ngày13/2/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ

Trưởng 

phòng Dân 

số, trẻ em, 

bảo trợ xã 

hội

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 không

21
Dương Thị Thanh

Xuân

Bằng cử nhân điều dưỡng 

cấp năm 2014, bằng Điều 

dưỡng viên trung học cấp 

năm 2000

0003343/BG-

CCHN, cấp ngày

13/2/2015

Quy định tại QĐ số

41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ

nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Phó trưởng 

phòng Dân 

số, trẻ em, 

bảo trợ xã 

hội

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 không

22 Nguyễn Thị Thêm

Bằng cử nhân điều dưỡng 

cấp năm 2020, bằng điều 

dưỡng viên trung học cấp 

năm 2006

0003345/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại QĐ số

41/2005/QĐ - BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ

nội vụ về việc ban hành tiêu

chuẩn nghiệp vụ các ngạch

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 không



23 Nguyễn Thị Hằng

Bằng cử nhân Điều 

dưỡng cấp năm 2017; 

Bằng điều dưỡng viên 

trung cấp năm 2008

008742/BG-

CCHN, cấp ngày

15/12/2022

Quy định tai thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT- BYT-BNV

ngày 7/10/2015 quy định mã

số, tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,

kỹ thuật y

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

24 Bùi Thị Thêm

Bằng Cao đẳng danh hiệu 

cử nhân thực hành Hộ 

sinh 2020 Hộ sinh trung 

cấp năm 2000

0003341/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT- BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Hộ sinh

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

25
Nguyễn Thị Tuyết

Minh

Bằng Cao Đẳng cử nhân 

thực hành Hộ sinh cấp 

năm 2021, Bằng Trung 

Cấp y sỹ sản nhi năm 

1999.Giấy chứng nhận 

Định hướng Chuyên khoa 

YHCT năm 2003

0003344/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại Thông tư số

12/2011/TT-BYT ngày

15/3/2011 của Bộ Y tế quy

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Hộ sinh

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

26 Đoàn Thị Ánh

Bằng đại học điều dưỡng 

năm 2020; Bằng trung 

cấp điều dưỡng năm 2012 

0003381/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Trụ 

sở chính TYT 

Tiên Lục

25/05/2026 Không

II. Điểm trạm y tế

Mỹ Hà

1 Hoàng Viết Thực

Bằng Bác sỹ đa khoa cấp 

năm 2002.Bằng y sỹ y 

học dân tộc cấp năm 1993

003385/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ - Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở

Trưởng khoa 

Phòng bệnh, 

ATTP

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

2 Thân Thị Luận

Bằng bác sĩ y học cổ 

truyền cấp năm 2016, 

bằng y sĩ y học cổ truyền 

cấp năm 2005

007439/BG-

CCHN, cấp ngày

26/12/2019

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y

học cổ truyền

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Bác sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

3 Nguyễn Thị Hiên 

Bằng cử nhân điều dưỡng 

cấp năm 2020. Bằng tốt 

nghiệp trung học chuyên 

nghiệp chuyên ngành 

điều dưỡng trung học cấp 

năm 2002

0003354/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

4 Bùi Thị Hằng 

Bằng cử nhân ngành điều 

dưỡng cấp năm 2017, 

Bằng tốt nghiệp trung học 

chuyên nghiệp chuyên 

ngành điều dưỡng trung 

học, cấp năm 2003

0003352/BG-

CCHN, 

cấp ngày

13/02/2015 

Quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không



5 Ninh Thị Minh 

Bằng Cử nhân điều 

dưỡng cấp năm 2020. 

Bằng tốt nghiệp Trung 

Học chuyên nghiệp 

chuyên ngành điều dưỡng 

đa khoa cấp năm 2009

006840/BG-

CCHN, cấp ngày

23/5/2018

Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y./.

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

6 Đào Thị Hoa 

Bằng trung cấp điều 

dưỡng năm 2010. Bằng 

cử nhân điều dưỡng năm 

2018

008725/BG-

CCHN, cấp ngày

06/12/2022

Quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y./.

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Điều dưỡng

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

7 Chu Thị Minh Hằng
Bằng trung cấp y sỹ sản 

nhi năm 1998

0003384/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Khám bệnh, chữa bệnh hệ

Sản- Nhi

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

8 Nguyễn Thị Hoa

Bằng đại học y tế công 

cộng năm 2025; bằng y 

sỹ y học cổ truyền năm 

2006

008322/BG-

CCHN, cấp ngày

18/01/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y

học cổ truyền

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

9 Nguyễn Thị Thái 

Bằng tốt nghiệp trung học 

chuyên nghiệp chuyên 

ngành Y sỹ đa khoa cấp 

năm 1994

003356/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Khám bệnh, chữa bệnh đa

khoa

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Y sĩ

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

10 Hán Thị Thao

Bằng cao đẳng cử nhân 

thực hành hộ sinh năm 

2020, bằng trung cấp hộ 

sinh năm 2006

0003341/BG-

CCHN, cấp

ngày13/02/2015

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT- BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Hộ sinh

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

11 Nguyễn Thị Hải Xoa 

Bằng cao đẳng cử nhân 

thực hành hộ sinh năm 

2020, bằng trung học 

chuyên nghiệp chuyên 

nghành hộ sinh trung học 

năm 2002

0003387/BG-

CCHN, cấp ngày

13/02/2015

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh

Từ 07h00-17h00 từ thứ Hai

đến thứ Sáu hàng tuần (trực

và làm thêm giờ theo quy chế

của Trạm y tế)

Hộ sinh

Khám chữa 

bệnh tại Điểm 

trạm y tế Mỹ 

Hà

01/01/2026 Không

Trạm Y tế Tiên Lục chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ 

     Nơi nhận:

  - Sở Y tế (đn đăng tải);

  - Ban Giám đốc;

  - Các khoa, phòng;

  - Lưu: VT, HCTCNS.
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